
Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI  

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VĂN LÃNG 
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STT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT 

(Cột 

1) 

Mã kỹ 

thuật 

(Cột 2) 

Tên chương 

(Cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(Cột 4) 

1 5661 7.8 07. NỘI TIẾT 
Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu 

giáp nhân 

2 5665 7.12 07. NỘI TIẾT 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu 

giáp đa nhân 

3 5666 7.13 07. NỘI TIẾT 
Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu 

giáp nhân độc 

4 5667 7.14 07. NỘI TIẾT 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu 

giáp đa nhân độc 

5 5668 7.15 07. NỘI TIẾT 
Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong 

basedow 

6 5670 7.17 07. NỘI TIẾT 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong 

basedow 

7 5679 7.26 07. NỘI TIẾT 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu 

giáp thòng 

8 5680 7.27 07. NỘI TIẾT 
Cắt 1 thùy tuyến giáp trong bướu 

giáp khồng lồ 

9 5682 7.29 07. NỘI TIẾT 
Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu 

giáp khổng lồ 

10 5683 7.30 07. NỘI TIẾT 
Phẫu thuật cầm máu lại sau mổ 

tuyến giáp 

11 5901 BS_7.248 07. NỘI TIẾT Phẫu thuật cắt eo tuyến giáp 

12 5902 BS_7.249 07. NỘI TIẾT Phẫu thuật cắt thùy tháp tuyến giáp 

13 5903 BS_7.250 07. NỘI TIẾT 
Phẫu thuật cắt 1 thùy tuyến giáp + 

eo tuyến giáp 

14 5904 BS_7.251 07. NỘI TIẾT 
Phẫu thuật cắt 1 thùy tuyến giáp + 

thùy tháp 

15 6720 9.296 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 

Gây mê phẫu thuật cắt 1 thùy tuyến 

giáp lấy bướu thòng trong bướu 

giáp thòng 

16 6889 9.465 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Gây mê phẫu thuật cắt thùy tuyến 

giáp 

17 6908 9.484 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong basedow 

18 6909 9.485 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân 
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19 6910 9.486 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân 

độc 

20 6911 9.487 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 

Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong bướu giáp khổng 

lồ 

21 6913 9.489 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Gây mê phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong bướu giáp thòng 

22 8140 9.1718 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Hồi sức phẫu thuật cắt 1 thùy tuyến 

giáp trong bướu giáp khồng lồ 

23 8324 9.1902 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong basedow 

24 8325 9.1903 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân 

25 8326 9.1904 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân 

độc 

26 8327 9.1905 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 

Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong bướu giáp khổng 

lồ 

27 8329 9.1907 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Hồi sức phẫu thuật cắt toàn bộ 

tuyến giáp trong bướu giáp thòng 

28 11198 BS_9.4779 
09. GÂY MÊ 

HỒI SỨC 
Gây mê khác 

29 12475 BS_10.1274 
10. NGOẠI 

KHOA 
Thay băng 

30 12476 BS_10.1275 
10. NGOẠI 

KHOA 
Cắt chỉ 

31 12477 BS_10.1276 
10. NGOẠI 

KHOA 
Khâu vết thương phần mềm dài 

trên 10 cm 

Tổng: 31 danh mục. 
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